
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 33, KDC Hưng Thịnh, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

22/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC THIÊN PHONG

4101639304

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC THIÊN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHONG PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN PHONG PHARMA 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0905748639     
Email: thienphongpharma@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, Bán 
buôn thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn bia, rượu, nước trái cây và nước giải khát 
các loại

4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc tân dược, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao

4649(Chính)

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

9. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

10. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

11. Chăn nuôi gia cầm 0146

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

13. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

14. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

17. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

18. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

21. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

22. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch 
vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.

5229

25. Điều hành tua du lịch 7912

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
QUỐC 
TUẤN

Việt 
Nam

Tổ 11, Khu Phố 2, 
Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

600.000.000 30,000 052087010786

2 NGÔ 
THANH 
LÂM

Việt 
Nam

Tổ 15B, Khu Phố 3, 
Phường Ghềnh Ráng, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

800.000.000 40,000 052092004701

3 TRƯƠNG 
ĐỨC SĨ

Việt 
Nam

Thôn Chánh Thiện, 
Xã Cát Thành, Huyện 
Phù Cát, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

600.000.000 30,000 052089002065

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052092004701
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 15B, Khu Phố 3, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Lô 33, KDC Hưng Thịnh, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THANH LÂM Nam

12/12/1992 Kinh Việt Nam

13/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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